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DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH BẢO TRÌ MẪU CHO CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO CƠ CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ NHỎ, TÍNH CHẤT KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN, CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

I. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP giao UBND cấp tỉnh ban hành quy trình bảo trì mẫu đối với công trình đầu tư theo cơ chế dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân. Điểm c khoản 2 Điều 56 xác định trách nhiệm UBND cấp tỉnh quy định nội dung này.
	Tên dự thảo: “Quyết định ban hành Quy định quy trình bảo trì mẫu cho công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
	Đây là văn bản ban hành mới, được xây dựng để thực hiện trực tiếp nhiệm vụ Chính phủ giao UBND cấp tỉnh. Hình thức Quyết định của UBND tỉnh phù hợp tính chất văn bản quy định chi tiết áp dụng chung trên địa bàn. Không phát sinh phân quyền, phân cấp mới từ tên văn bản.

	Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định căn cứ ban hành VBQPPL phải là VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn, quy định thẩm quyền hoặc nội dung làm cơ sở ban hành.
	Dự thảo viện dẫn Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành VBQPPL; Luật Xây dựng; Nghị định 78/2025/NĐ-CP, Nghị định 187/2025/NĐ-CP, Nghị định 358/2025/NĐ-CP, Nghị định 207/2026/NĐ-CP, Nghị định 217/2026/NĐ-CP; Quyết định số 1579/QĐ-UBND và Quyết định số 68/2026/QĐ-UBND.
	Pháp lý phù hợp quy định

	Khoản 1 Điều 22, điểm c khoản 2 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP.
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy trình bảo trì mẫu cho công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
	Điều 1 là quy định mang tính dẫn nhập, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao.

	Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định về thời điểm có hiệu lực và kỹ thuật xác định hiệu lực của VBQPPL địa phương.
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026. Sau đó dự thảo có đoạn đánh số “3. Trường hợp các văn bản được viện dẫn để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế…”.
	Thời điểm hiệu lực phải được xác định cụ thể và bảo đảm thời hạn theo Luật Ban hành VBQPPL.

	Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định phần văn bản ban hành văn bản kèm theo phải thể hiện việc tổ chức thi hành và trách nhiệm thi hành.
	Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Là quy định về trách nhiệm thi hành, không phải phân cấp hoặc phân quyền quản lý nhà nước. Cần bảo đảm thống nhất với các chủ thể được giao trách nhiệm cụ thể tại Điều 10 của Quy định kèm theo.


II. QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Khoản 1 Điều 22 và điểm c khoản 2 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP xác định phạm vi công trình thuộc cơ chế đặc thù mà UBND cấp tỉnh phải ban hành quy trình bảo trì mẫu.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này ban hành theo điểm c khoản 2 Điều 56 Nghị định 358/2025/NĐ-CP, áp dụng để quản lý vận hành và bảo trì công trình theo cơ chế dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân thuộc CTMTQG 2026-2030 tại Hà Tĩnh.
	Cụ thể hóa đúng nội dung được Chính phủ giao.

	Điều 17 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP xác định tiêu chí dự án đầu tư đặc thù; khoản 2 Điều 22 xác định các chủ thể trực tiếp quản lý, lập kế hoạch và thực hiện bảo trì.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng: UBND cấp xã; chủ sở hữu, chủ quản lý, sử dụng công trình; phòng chuyên môn thực hiện CTMTQG; Ban QLDA cấp xã; Ban phát triển thôn; cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã và các chủ thể liên quan.
	Quy định nhằm bao quát đầy đủ các chủ thể tham gia quản lý vận hành và bảo trì theo cơ chế Điều 22. Không làm phát sinh đối tượng chịu thủ tục hành chính mới.


Điều 3. Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP yêu cầu quy trình bảo trì quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình; Điều 36 quy định kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất.
	Khoản 1 - Công trình dân dụng: kiểm tra tường, cửa, trần, sàn, lan can, mái, kết cấu BTCT, điện, chống sét, cấp thoát nước; chủ yếu bằng quan sát, thước, vận hành thử; tần suất trong quá trình sử dụng, hằng năm, trước mùa mưa hoặc khi có sự cố.
	Cụ thể hóa yêu cầu tại Điều 34 theo loại công trình nhỏ, đơn giản.

	Điểm b khoản 1 Điều 34, Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật chuyên ngành đường bộ.
	Khoản 2 - Công trình giao thông: kiểm tra nền, các loại mặt đường, lề, rãnh, cống, tường chắn, hộ lan, hệ thống ATGT, ta luy; kiểm tra thường xuyên và định kỳ hằng năm/trước, sau mùa mưa tùy hạng mục.
	Cụ thể hóa quy trình mẫu cho các công trình giao thông thuộc danh mục dự án đặc thù. Phù hợp yêu cầu phải quy định phương pháp và tần suất kiểm tra.

	Điểm b khoản 1 Điều 34, Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật chuyên ngành thủy lợi.
	Khoản 3 - Công trình nông nghiệp và môi trường: kiểm tra kênh, cống, công trình trữ nước nhỏ, hệ thống tưới tiên tiến; chủ yếu trực quan, vận hành thử; tần suất trong khai thác và trước/sau mùa mưa.
	Phù hợp yêu cầu phải quy định phương pháp và tần suất kiểm tra.

	Điểm b khoản 1 Điều 34 và Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
	Khoản 4: kiểm tra đột xuất khi hư hỏng do gió, bão, lũ, động đất, va đập, cháy hoặc có dấu hiệu xuống cấp ảnh hưởng an toàn.
	Cụ thể hóa đúng cơ chế kiểm tra đột xuất của pháp luật xây dựng. Không phát sinh thủ tục hành chính.


Điều 4. Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điểm c khoản 1 Điều 34 và Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP yêu cầu quy định nội dung, chỉ dẫn bảo dưỡng phù hợp từng bộ phận, loại công trình và thiết bị.
	Khoản 1 - Dân dụng: bảng quy định chu kỳ bảo dưỡng, “bảo trì”, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ đối với 13 nhóm hạng mục. Nhiều hạng mục sử dụng chu kỳ “bảo trì lần đầu không quá 10 năm; các lần tiếp theo 05 năm”.
	quy định chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình dân dụng. 

	Điểm c, đ khoản 1 Điều 34 và Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
	Khoản 2 - Giao thông: hầu hết hạng mục quy định bảo dưỡng hằng năm và “bảo trì định kỳ không quá 05 năm”; kèm nội dung sửa chữa định kỳ.
	quy định chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình giao thông.

	Điểm c, đ khoản 1 Điều 34 và Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật chuyên ngành thủy lợi.
	Khoản 3 - Nông nghiệp và môi trường: quy định bảo dưỡng hằng năm và “bảo trì định kỳ không quá 05 năm” đối với kênh, cống, công trình trữ nước nhỏ, hệ thống tưới.
	quy định chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình nông nghiệp và môi trường.


Điều 5. Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điểm d khoản 1 Điều 34 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và khoản 1 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP yêu cầu quy trình mẫu quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ thiết bị.
	Điều 5: thay thiết bị theo khuyến cáo nhà sản xuất hoặc khi không còn hoạt động ổn định, nguy cơ mất an toàn; thiết bị điện thay khi chập cháy/hư hỏng; thiết bị vệ sinh, vòi nước 5-10 năm; máy bơm kiểm tra 02 năm/lần.
	Chi dẫn về thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình


Điều 6. Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng thông thường và xử lý công trình xuống cấp
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điều 34, Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
	Khoản 1: chỉ áp dụng giải pháp sửa chữa cho hư hỏng thông thường, sự cố nhỏ; ưu tiên vật liệu tại chỗ; sự cố đe dọa kết cấu thì cộng đồng không tự xử lý, phải rào chắn, cảnh báo, báo UBND xã.
	Hướng tiếp cận phù hợp bản chất dự án kỹ thuật đơn giản và bảo đảm an toàn.

	Điểm đ khoản 1 Điều 34 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
	Khoản 2 - Dân dụng: 19 dạng hư hỏng và cách khắc phục đối với sơn, cửa, sê nô, lát nền, thấm, nứt vữa, sân thể thao…
	Quy định cụ thể các chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng thông thường và xử lý công trình xuống cấp

	Điểm đ khoản 1 Điều 34, Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật chuyên ngành đường bộ.
	Khoản 3 - Giao thông: quy định các dạng hư hỏng và phương pháp sửa chữa mặt đường BTXM, đá dăm láng nhựa, ta luy, lề, rãnh, rọ thép, tường chắn, ATGT.
	Quy định cụ thể các chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng thông thường và xử lý công trình xuống cấp

	Điều 34, Điều 36 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành thủy lợi.
	Khoản 4 - Nông nghiệp và môi trường: sửa chữa kênh, cống lấy nước, đập/hồ nhỏ, hệ thống tưới; có các chỉ dẫn như đắp lớp 15-20 cm, xử lý mối, hàn/tiện cơ khí, sửa ống PVC/HDPE.
	Quy định cụ thể các chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng thông thường và xử lý công trình xuống cấp





Điều 7. Thời gian sử dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP: chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình xác định thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.
	Khoản 1: chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình xác định thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.
	Nội dung thực hiện đảm bảo phù hợp trong nhiều trường hợp.

	Điểm e khoản 1 Điều 34 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP yêu cầu quy trình bảo trì quy định thời gian sử dụng công trình, bộ phận, hạng mục và thiết bị.
	Khoản 2: thiết bị lắp đặt thực hiện theo quy định, tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị.
	Phù hợp về nguyên tắc. Có thể bổ sung hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng nếu cần để thống nhất với Điều 43.


Điều 8. Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì; an toàn lao động, vệ sinh môi trường
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Điểm l khoản 1 Điều 34 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP yêu cầu quy trình bảo trì có chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, PCCC; QCVN 18:2021/BXD điều chỉnh an toàn trong thi công xây dựng.
	Khoản 1: quy định biện pháp an toàn, rào chắn, cảnh báo, PCCC, an toàn điện, làm việc trên cao từ 2,0 m, lan can/lưới/dây an toàn.
	Quy định các chỉ dẫn trong quá trình thi công đảm bảo an toàn lao động

	Điểm l khoản 1 Điều 34 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; pháp luật bảo vệ môi trường.
	Khoản 2: bố trí kho bãi, dọn chất thải, thu gom nước thải/chất thải rắn, hạn chế khí thải, tiếng ồn, độ rung, xử lý bao bì hóa chất và dầu mỡ thải.
	Quy định các chỉ dẫn trong quá trình thi công đảm bảo vệ sinh môi trường

	Điểm k khoản 1 Điều 34 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP yêu cầu quy định hồ sơ bảo trì và cập nhật thông tin vào hồ sơ.
	Khoản 3: ghi chép lịch sử kiểm tra, bảo trì, sửa chữa vào nhật ký; lưu kết quả khảo sát, giải pháp sửa chữa, nhật ký, biên bản, bản vẽ; huy động người dân tham gia giám sát, đóng góp công sức.
	Việc quy định hồ sơ phù hợp pháp luật. Nội dung huy động người dân phù hợp đặc trưng cơ chế CTMTQG nhưng phải thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện và đúng cơ chế huy động nguồn lực theo pháp luật có liên quan; tránh cách diễn đạt có thể được hiểu là nghĩa vụ đóng góp bắt buộc.


Điều 9. Tổ chức thực hiện
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
	Khoản 1: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn đối với công trình dân dụng và giao thông.
	Đây là phân công tổ chức thực hiện theo chức năng quản lý chuyên ngành, không phải phân cấp, phân quyền mới. 

	Pháp luật chuyên ngành nông nghiệp, thủy lợi và quy định chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
	Khoản 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn đối với công trình nông nghiệp và môi trường.
	Là phân công trách nhiệm theo lĩnh vực; không phải phân cấp quyền lực nhà nước. 

	Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định UBND cấp xã giao đơn vị quản lý vận hành, giao lập kế hoạch bảo trì, quyết định kế hoạch và lựa chọn cộng đồng/tổ chức/tổ, nhóm thợ/hợp tác xã thực hiện bảo trì.
	Khoản 3: UBND cấp xã căn cứ điều kiện thực tế tổ chức quản lý vận hành; hướng dẫn kỹ thuật, bàn giao hồ sơ; chủ trì kiểm tra định kỳ; quyết định sử dụng ngân sách cấp xã/đặc khu hoặc huy động nguồn lực hợp pháp hỗ trợ cộng đồng.
	Phần quy định về quản lý vận hành cần bám sát khoản 2 Điều 22, tránh quy định khác hoặc thiếu các bước Chính phủ đã giao. 

	Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định chi phí bảo trì được xác định bằng phương pháp lập dự toán theo pháp luật đầu tư xây dựng; gồm chi phí bảo trì định kỳ, sửa chữa, tư vấn, quản lý và chi phí khác.
	Khoản 3 điểm c dự thảo cho phép “quyết định sử dụng kinh phí từ ngân sách cấp xã/đặc khu hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác...”.
	. Quy trình bảo trì mẫu không nên tự tạo thêm thẩm quyền quyết định sử dụng ngân sách ngoài pháp luật ngân sách. Nên dẫn chiếu việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí theo Nghị định 358 và pháp luật ngân sách, đầu tư xây dựng.


Điều 10. Điều khoản thi hành
	
QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật.
	Khoản 1: khi văn bản viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	Quy định về việc áp dụng các quy định pháp luật trong trường hợp có các quy định khác điều chỉnh

	Không có quy định cấp trên bắt buộc phải thiết lập thêm một thủ tục riêng để phản ánh vướng mắc.
	[bookmark: _GoBack]Khoản 2: khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
	Đây là cơ chế phối hợp, tổng hợp trong tổ chức thi hành, không phải thủ tục hành chính. Có thể giữ nhưng nên cân nhắc bỏ cụm “bằng văn bản” nếu không cần thiết để tránh bị hiểu là phát sinh yêu cầu hình thức bắt buộc.



IV. THUYẾT MINH CHUNG 
	NỘI DUNG RÀ SOÁT
	KẾT QUẢ THUYẾT MINH

	Phân quyền
	Không phát sinh. Dự thảo thực hiện nhiệm vụ Chính phủ đã giao trực tiếp cho UBND tỉnh tại khoản 1 Điều 22 và điểm c khoản 2 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP.

	Phân cấp
	Không phát sinh nội dung phân cấp mới trong bản chất dự thảo hiện tại. Việc giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra là phân công tổ chức thực hiện theo chức năng. Nhiệm vụ UBND cấp xã tại Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP đã do Chính phủ quy định trực tiếp.

	Thủ tục hành chính
	Không quy định TTHC mới. Các biểu mẫu Điều 9 là công cụ ghi chép, quản lý, báo cáo quá trình bảo trì, không phải hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC. Tuy nhiên cần tránh quy định thêm nghĩa vụ “nộp”, “xin xác nhận”, “phê duyệt” ngoài Nghị định 358 nếu không có căn cứ.

	Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
	Dự thảo không có quy định riêng về các nội dung này. Việc sử dụng thiết bị kiểm tra, đo đạc là giải pháp kỹ thuật bảo trì, chưa phải chính sách khoa học, công nghệ hoặc chuyển đổi số.

	Bình đẳng giới
	Dự thảo áp dụng chung cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân tham gia bảo trì; không có quy định tạo sự khác biệt về quyền, nghĩa vụ theo giới.

	Chính sách dân tộc
	Dự thảo không thiết lập chính sách riêng theo thành phần dân tộc; quy trình được áp dụng thống nhất cho các công trình thuộc phạm vi CTMTQG trên địa bàn tỉnh.

	Kết luận chung
	Dự thảo có cơ sở pháp lý trực tiếp tại Điều 22 và điểm c khoản 2 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; nội dung cơ bản bao quát các thành phần Chính phủ yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi gửi thẩm định cần tiếp tục chỉnh các vấn đề về căn cứ ban hành; chu kỳ 10 năm/05 năm và 05 năm; kiểm định 05 năm/lần; các trị số kỹ thuật chưa rõ nguồn; thời hạn thay thế thiết bị; tên Điều 6; chủ thể tại Điều 7; trách nhiệm UBND cấp xã và cơ chế kinh phí tại Điều 10; nội dung trùng lặp giữa Điều 2 Quyết định và Điều 11 Quy định.




